
BẢNG	LƯƠNG	NHÂN	VIÊN
(PAY	SLIP)

01/10/2023		31/10/2023

Tên	nhân	viên	

(Name)

EMPLOYEE	2 Mã	nhân	viên	

(Code)

MNFT-0003

Phòng	ban	

(Department)

Manufacturing Vị	trí	
(Job	Position)

Thực	tập	sinh

Địa	chỉ	
(Address)

Email	

(Email)

leanhpham2611@gmail.com Số	căn	cước	công	dân	
(Identification	No)

Tham	chiếu	
(Reference)

SLIP/003 Tài	khoản	ngân	hàng	
(Bank	Accoun)

Lương	nhân	viên	/	Employee	Salary

Tên

(Name)

Tổng	
(Total)

Lương	Cơ	bản 6.500.000	₫

Lunch	allowance 1.000.000	₫

Lương	hàng	tháng 7.500.000	₫

Lương	thực	tế	(Ngày) 6.818.182	₫

Ngày	nghỉ 681.818	₫

Overime	Normal	(Day) 127.841	₫

Overtime	Leave	Day	(Day) 85.227	₫

Overtime	Leave	Day	(Night) 460.227	₫

Overtime	Holiday	Day	(Day) 511.364	₫

Overtime	Holiday	Day	(Night) 332.386	₫

Unemployment	insurance - 75.000	₫

Health	insurance - 112.500	₫

Social	insurance - 600.000	₫

Tổng 8.229.545	₫

Lương	Thực	Lĩnh 8.229.545	₫

Người	nhận	tiền	(Receiver) Người	uỷ	quyền	(Authorized	signature	)


	BẢNG LƯƠNG NHÂN VIÊN
	(PAY SLIP)


